
STT Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Địa chỉ sản xuất, kinh 

doanh
Số điện thoại

Loại hình sản xuất, 

kinh doanh

Đơn vị xác 

nhận cam 

kết

Ngày xác 

nhận 

cam kết 

Ngày hết 

hiệu lực 

cam kết

1
Hộ kinh doanh Phan 

Văn Tính
Phan Văn Tính

130/2A đường Hàn 

Thuyên, phường 10, 

thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 0934582413

Mua bán thực phẩm

 tươi sống
Phòng Kinh tế 17/02/2022 17/02/2025

2
Hộ kinh doanh Ngô 

Thị Hạnh
Ngô Thị Hạnh

267/9, đường Trương 

Công Định, phường 3, 

thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu.
0254.3857602

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh, bán lẻ 

khác trong các cửa 

hàng kinh doanh tổng 

hợp

Phòng Kinh tế 22/02/2022 22/02/2025

3
Hợp tác xã Hải sản 

Nguyên Phát
Cao Thị Diệu Thúy 124, đường Chi Lăng, 

phường 12, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu. 0931203619

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh, bán lẻ 

hàng hóa khác mới 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh.

Phòng Kinh tế 28/02/2022 28/02/2025

DANH SÁCH

(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)

(Đính kèm Thông báo số         /TB-PKT ngày        /02/2023 của phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

PHÒNG KINH TẾ

CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM 

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ĐÃ THỰC HIỆN KÝ CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM



STT Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Địa chỉ sản xuất, kinh 

doanh
Số điện thoại

Loại hình sản xuất, 

kinh doanh

Đơn vị xác 

nhận cam 

kết

Ngày xác 

nhận 

cam kết 

Ngày hết 

hiệu lực 

cam kết

4
Hộ kinh doanh Lộc 

Phát FOOD
Đào Thị Thục

250/4, đường Lê Hồng 

Phong, phường 4, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu

0345290879

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Phòng Kinh tế 1/03/2022 1/03/2025

5
Hộ kinh doanh Phạm 

Thị Ánh Tuyết
Phạm Thị Ánh Tuyết

440, đường 2/9, 

phường Nguyễn An 

Ninh, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 0963222194

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Phòng Kinh tế 2/03/2022 2/03/2025

6
Hộ kinh doanh 

Hoàng Văn Toàn
Hoàng Văn Toàn

Lô P11, đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường 

8, thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 0975806388

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Phòng Kinh tế 4/03/2022 4/03/2025

7
Hộ kinh doanh Gạo 

Thái Hùng 6
Huỳnh Thị Cẩm Chi

44D, đường Phước 

Thắng, phường 12, 

thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

0917683077

Bán lẻ lương thực 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Phòng Kinh tế 10/03/2022 10/03/2025

8
Hộ kinh doanh Dạo 

Thái Hùng 7

Huỳnh Thị Phương 

Thùy

165B, đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, phường 3, 

thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 0822503077

Bán lẻ lương thực 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Phòng Kinh tế 10/3/2022 10/3/2025

9
Hộ kinh doanh Lê 

Hương
Lê Thị Hương

88, đường Nguyễn Tri 

Phương, phường 7, 

thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

0908359214 Mua bán gạo Phòng Kinh tế 10/3/2022 10/3/2025



STT Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Địa chỉ sản xuất, kinh 

doanh
Số điện thoại

Loại hình sản xuất, 

kinh doanh

Đơn vị xác 

nhận cam 

kết

Ngày xác 

nhận 

cam kết 

Ngày hết 

hiệu lực 

cam kết

10
Hộ kinh doanh 

Huỳnh Thanh Quang

 Huỳnh Thanh 

Quang

38/1B, đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, phường 

Thắng Tam, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu 0933982487

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Phòng Kinh tế 15/3/2022 15/3/2025

11
Hộ kinh doanh Trần 

Văn Vương
Trần Văn Vương

1/53, đường Trần Bình

 Trọng, phường 

Nguyễn An Ninh, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 0908133318

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Phòng Kinh tế 4/04/2022 4/04/2025

12

Hộ kinh doanh Cà 

phê rang xay Đồi 

Cao

Phạm Thị Mỹ Khánh

37, đường Nam Kỳ 

Khởi 

Nghĩa, phường 3, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 0919025630

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Phòng Kinh tế 08/4/2022 08/4/2025

13

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương

Nguyễn Thị Thùy 

Dương

136/2, đường Nguyễn 

Thiện Thuật, phường 

Thắng Nhất, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu

0898661593

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Phòng Kinh tế 07/6/2022 07/6/2025

14
Hộ kinh doanh K 

NUTS
Nguyễn Thị Khuyên

144A, đường Lưu Hữu 

Phước, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu

0396994504

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Phòng Kinh tế 1/08/2022 1/08/2025



STT Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Địa chỉ sản xuất, kinh 

doanh
Số điện thoại

Loại hình sản xuất, 

kinh doanh

Đơn vị xác 

nhận cam 

kết

Ngày xác 

nhận 

cam kết 

Ngày hết 

hiệu lực 

cam kết

15
Hộ kinh doanh Thực 

phẩm Nguyễn Trang
Nguyễn Hữu Trang

61A, đường Tiền Cảng,

phường Thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

0938087200

Mua bán thực phẩm 

tươi sống (thịt heo, 

bò, gà), giò, chả, chà 

bông, rau, củ, quả, 

hải sản tươi sống (hộ 

kinh doanh không 

bán lẻ tại địa điểm 

kinh doanh chỉ cung 

cấp theo hình thức bỏ 

mối).

Phòng Kinh tế 27/8/2022 27/8/2025

16

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Thùy 

Trang

 Nguyễn Thị Thùy 

Trang

Kiot số 21, dãy Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa, chợ 

Vũng Tàu phường 

Thắng Tam, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu

0903353362

Mua bán rau, củ, quả, 

dưa chua, mắm, thực 

phẩm tươi sống các 

loại.

Phòng Kinh tế 30/9/2022 30/9/2025

17

Hộ kinh doanh 

Trứng, thực phẩm 

Tiến Đạt

Lê Minh Nhất

120, đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 

Thắng Tam, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu

0906015175

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh.

Phòng Kinh tế 30/9/2022 30/9/2025

18 Cửa hàng Tấn Phát Đỗ Thành Minh

152/7, đường Ba Cu, 

phường 3, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu.

0936159156

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Phòng Kinh tế 12/10/2022 12/10/2025



STT Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Địa chỉ sản xuất, kinh 

doanh
Số điện thoại

Loại hình sản xuất, 

kinh doanh

Đơn vị xác 

nhận cam 

kết

Ngày xác 

nhận 

cam kết 

Ngày hết 

hiệu lực 

cam kết

19
Hộ kinh doanh Gas - 

Gạo Ánh Cường
Nguyễn Văn Cường

82/12, đường Phạm 

Hồng Thái, phường 7, 

thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 0949670870

Bán lẻ lương thực 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Phòng Kinh tế 17/10/2022 17/10/2025

20
Hộ kinh doanh nông 

sản Bốn mùa
Vũ Thị Phương Thảo

234 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường Thắng 

Tam, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu 0567800078

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Phòng Kinh tế 8/11/2022 8/11/2025

21
Hộ kinh doanh Trần 

Minh Tâm
Trần Minh Tâm

Khu Cây duối, chợ 

Vũng Tàu, phường 

Thắng Tam, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu
0974410494

Mua bán gạo, mua 

bán các sản phẩm từ 

bột, giò chả các loại.

Phòng Kinh tế 24/11/2022 24/11/2025

22
Hộ kinh doanh Phúc 

Thuận
Nguyễn Trung Kiên

 503 đường Nguyễn An 

Ninh, phường 9, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 0903776213

Bán lẻ hàng hóa khác 

mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh 

(bán trà)

Phòng Kinh tế 24/11/2022 24/11/2025

23

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Nguồn 

(Thu Phương)

Nguyễn Thị Nguồn

37, đường Nguyễn Tri 

Phương, phường 7, 

thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 0984749678

Mua bán trứng, thực 

phẩm các loại
Phòng Kinh tế 5/12/2022 5/12/2025

24

Hộ kinh doanh thực 

phẩm Cao Thị Bích 

Thịnh

Cao Thị Bích Thịnh

Quầy B83, B85, B87,

 F01, B81, A86, khu B, 

chợ Vũng Tàu, phường 

Thắng Tam, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu.

0903353362

Mua bán rau, củ, quả, 

dưa chua, mắm, thực 

phẩm tươi sống các 

loại.

Phòng Kinh tế 8/12/2022 8/12/2025



STT Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Địa chỉ sản xuất, kinh 

doanh
Số điện thoại

Loại hình sản xuất, 

kinh doanh

Đơn vị xác 

nhận cam 

kết

Ngày xác 

nhận 

cam kết 

Ngày hết 

hiệu lực 

cam kết

25

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Diễm 

Phương

 Nguyễn Thị Diễm 

Phương

Kiot số 06, đường Lê 

Quý 

Đôn, phường 1, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 0902803376

Mua bán trái cây Phòng Kinh tế 21/12/2022 21/12/2025

26
Hộ kinh doanh Ngọc 

Cua
Phạm Thị Bích Ngọc

988/47/15 đường 30/4, 

phường 11, 

thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 0985226105

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh (Mua 

bán cua đồng).

Phòng Kinh tế 29/12/2022 29/12/2025

27
Hộ kinh doanh Vũ 

Văn Quảng
Vũ Văn Quảng

106A đường Đô 

Lương,

 phường 11, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu.

0333573166

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh (tạp 

hóa, rau, củ quả).

Phòng Kinh tế 6/01/2023 6/01/2026

28
Hộ kinh doanh hải 

sản Cúc
Võ Viết Vương

138 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Thắng 

Tam, thành phố Vũng 

Tàu

0937.651.057 Mua bán thủy sản Phòng Kinh tế 11/11/2022 11/11/2025

29
Hộ kinh doanh hải 

sản Long

Phạm Thị Ngọc 

Tuyền
572 Trần Phú, phường 

5, thành phố Vũng Tàu
0783.623.966. Mua bán thủy sản Phòng Kinh tế 08/11/2022 08/11/2025

30
Hộ kinh doanh Lê 

Duy Quân
Lê Duy Quân

Quầy F05, khu cá thịt, 

Chợ Vũng Tàu, phường 

Thắng Tam, thành phố 

Vũng Tàu

0909.681.970 Mua bán thủy sản Phòng Kinh tế 14/10/2022 14/10/2025

31
Hộ kinh doanh LÊ 

MINH TUẤN
LÊ MINH TUẤN

400 (số cũ 400A) Trần 

Phú, phường 5, thành 

phố Vũng Tàu

0937.077.522 Mua bán thủy sản Phòng Kinh tế 15/11/2022 15/11/2025



STT Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Địa chỉ sản xuất, kinh 

doanh
Số điện thoại

Loại hình sản xuất, 

kinh doanh

Đơn vị xác 

nhận cam 

kết

Ngày xác 

nhận 

cam kết 

Ngày hết 

hiệu lực 

cam kết

32
Hộ kinh doanh Lê 

Thị Minh Hiền
Lê Thị Minh Hiền

Chợ Bến Đình, phường 

Thắng Nhì, thành phố 

Vũng Tàu

0707.553.828 Mua bán thủy sản Phòng Kinh tế 07/10/2022 07/10/2025

33
Hộ kinh doanh Lê 

Thị Thu Huyền
Lê Thị Thu Huyền

669/10 đường Nguyễn 

An Ninh, phường 

Nguyễn An Ninh, thành 

phố Vũng Tàu

0946.47.49.77Mua bán Nông Thủy sản Phòng Kinh tế 17/8/2022 17/8/2025

34
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Lài
Nguyễn Thị Lài

Chợ Vũng Tàu, phường 

Thắng Tam, thành phố 

Vũng Tàu

0919.19.99.37 Mua bán thủy sản Phòng Kinh tế 30/9/2022 30/9/2025

35
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy

1/3/6/14 Trần Bình 

Trọng, phường Nguyễn 

An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu

0935.237.907
Mua bán Nông Thủy 

sản 
Phòng Kinh tế 15/12/2022 15/12/2025

36
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh

116 Yên Bái, phường 

4, thành phố Vũng Tàu
0983.767.156 Mua bán thủy sản Phòng Kinh tế 01/11/2022 01/11/2025

37
Hộ kinh doanh Phạm 

Thị Diệu Hiền
Phạm Thị Diệu Hiền

Sạp C34, khu cá thịt, 

Chợ Vũng Tàu, phường 

Thắng Tam, thành phố 

Vũng Tàu

0835.151.459 Mua bán thủy sản Phòng Kinh tế 20/12/2022 20/12/2025

38
Hộ kinh doanh 

Phùng Văn Nam
Phùng Văn Nam

Sạp A37, khu B, khu cá 

thịt, Chợ Vũng Tàu, 

phường Thắng Tam, 

thành phố Vũng Tàu

0933.025.171 Mua bán thủy sản Phòng Kinh tế 20/10/2022 20/10/2025

39
Hộ kinh doanh Tạ 

Công Sơn
 Tạ Công Sơn

314 (số cũ 340) Trần 

Phú, phường 5, thành 

phố Vũng Tàu

0777.034.840 Mua bán thủy sản Phòng Kinh tế 27/10/2022 27/10/2025



STT Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Địa chỉ sản xuất, kinh 

doanh
Số điện thoại

Loại hình sản xuất, 

kinh doanh

Đơn vị xác 

nhận cam 

kết

Ngày xác 

nhận 

cam kết 

Ngày hết 

hiệu lực 

cam kết

40
Hộ kinh doanh Thái 

Thị Tuyết Mai
Thái Thị Tuyết Mai

Quầy E34, khu cá thịt, 

Chợ Vũng Tàu, phường 

Thắng Tam, thành phố 

Vũng Tàu

0913.185.536 Mua bán thủy sản Phòng Kinh tế 05/10/2022 05/10/2025

41
Hộ kinh doanh Thái 

Thị Tuyết Nhung
Thái Thị Tuyết Nhung

17 Đoàn Thị Điểm, 

phường 4, thành phố 

Vũng Tàu

0907.474.705 Mua bán thủy sản Phòng Kinh tế 01/11/2022 01/11/2025

42
Hộ kinh doanh 

Thanh Hương

Nguyễn Thị Xuân 

Hương

159 Trần Phú, phường 

5, thành phố Vũng Tàu
0899.952.791 Mua bán thủy sản Phòng Kinh tế 07/11/2022 07/11/2025

43
Hộ kinh doanh 

Tướng Thị Hương
Tướng Thị Hương

Sạp D21, Chợ Vũng 

Tàu, phường Thắng 

Tam, thành phố Vũng 

Tàu

0942.255.971 Mua bán thủy sản Phòng Kinh tế 07/11/2022 07/11/2025

44
Hộ kinh doanh vựa 

hải sản Anh Trúc
Võ Ngọc Dũng

151B Võ Thị Sáu, 

phường Thắng Tam, 

thành phố Vũng Tàu

0986.951.351 Mua bán thủy sản Phòng Kinh tế 04/11/2022 04/11/2025
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